CÂU HỎI ÔN TẬP
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
Câu 1: Trình bày tính công nghệ của kim loại? 
Câu 2: Nêu định nghĩa, tính chất và ứng dụng của gang cầu? 
 
Câu 3: Nêu định nghĩa và mục đích của phương pháp ủ hoàn toàn? 
Câu 4: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) C45

b) 40Cr9Si2Mo

c) Sn83Sb12Cu5
Câu 5: Trình bày nội dung và mục đích của phương pháp thử kéo và va đập? 
Câu 6: Nêu định nghĩa, tính chất và ứng dụng của hợp kim cứng? 
Câu 7: Nêu định nghĩa và mục đích của phương pháp ram thép? 
Câu 8: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) GZ60_03

b) 100CrWMn

c) PbSn16Sb16

Câu 9: Hợp kim là gì? Tại sao trong cơ khí thường sử dụng hợp kim hơn kim loại nguyên chất? 
Câu 10: Trình bày, định nghĩa, tính chất và ứng dụng của hợp kim nhôm hóa bền được bằng nhiệt luyện? 
Câu 11: Nêu định nghĩa và mục đích của phương pháp tôi thép? 
Câu 12: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) GX36_56

b) 75W18Cr4V(P18)

c) BCuSn4Zn4Pb4

Câu 13: Trình bày định nghĩa, đặc điểm và ứng dụng của phương pháp thấm nitơ? 
Câu 14: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) CD130

b) 30Cr4MnSi

c) AlSn9Cu2NiMg

Câu 15: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) CT42

b) 18CrMnTi

c) Sn88Sb7Cu5
Câu 16: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) GX36_56

b) 60Si2Ni2(A)

c) LCuZn39SN

d) AlCu4Mg2Mn

Câu 17: Nêu định nghĩa và tính chất của gang xám? 
Câu 18: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) CD80

b) BCuSn4zn4Pn4

c) 75W18Cr4V(P18)

d) AlSi12MgCu2Đ
Câu 19: Nêu định nghĩa, đặc điểm và ứng dụng của chất dẻo? 
Câu 20: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) GZ35_10

b) 40Cr9Si2Mo

c) Sn83Sb12Cu5
Câu 21: Trình bày các đại lượng đặc trưng cho cơ tính của kim loại? 

Câu 22: Nêu định nghĩa và mục đích của phương pháp ủ hoàn toàn? 
Câu 23: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) GC50-02

b) Sn83Sb12Cu5
c) 90W18Co5Cr4V2

Câu 24: Nêu định nghĩa, tính chất và ứng dụng của hợp kim? 
Câu 25: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) CD100

b) GX36-56

c) 30CrMnSi

d) BCuAl19Fe4
Câu 1: Trình bày tính công nghệ của kim loại? 
· Định nghĩa: 

Là khả năng có thể gia công bằng các phương pháp như: cắt, gọt, hàn, đúc, áp lực và nhiệt luyện. . . .

· Tính cắt gọt: 

Là khả năng gia công bằng tiện, phay, bào. . . . thuận lợi hay khó khăn. Nhân tố ảnh hưởng đến tính cắt gọt là độ cứng.
· Tính hàn: 

Là khả năng gia công bằng phương pháp hàn tốt hay xấu, nó phụ thuộc và thành phần hóa học và bản chất của kim loại.

· Tính đúc: 

Là khả năng điền đầy kim loại lỏng vào khuôn, nó phụ thuộc vào độ nhớt, khoảng kết tinh và thành phần hóa học của kim loại.

· Tính thấm tôi:

Là khả năng tôi thấm tổ chức mactenxit của thép, đặc trưng cho tính thấm tôi và độ thấm tôi.
Câu 2: Nêu định nghĩa, tính chất và ứng dụng của gang cầu? 
· Định nghĩa: 
Gang cầu là loại gang mà hầu hết cacbon tồn tại là graphit dạng cầu, có màu xám giống gang xám.
· Tính chất: 
Do graphit ở dạng cầu nên tác động chia cắt nền kim loại ít nên gang cầu có độ bền, độ dẻo dai cao nhất trong các loại gang.
· Ứng dụng: 

Dùng để chế tạo các chi tiết máy chịu va đập cao như trục khuỷu, trục cam, bánh răng, trục cán. . . 
Câu 3: Nêu định nghĩa và mục đích của phương pháp ủ hoàn toàn? 
· Định nghĩa: 
Là phương pháp nung thép đến nhiệt độ thích hợp, giữ nhiệt rồi làm nguội chậm cùng lò.

· Mục đích: 
Làm giảm độ cứng, tăng độ dẻo dai, cải thiện tính cắt gọt, làm nhỏ hạt tinh thể và làm đồng đều các thành phần trong thép.
Câu 4: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) C45: 
· Giải thích: 

Thép cacbon kết cấu có hàm lượng cacbon trung bình 0,45%

· Tính chất: 

Có tính tổng hợp tương đối cao

· Ứng dụng: 

Dùng làm các chi tiết chịu tải nhẹ như: bánh răng, trục có kích thước nhỏ.
b) 40Cr9Si2Mo: 

· Giải thích: 
Thép hợp kim làm supap xả gồm: 0,4%C, 9%Cr, 2%Si, 1%Mo và 87,6%Fe.
· Tính chất: 

+ Chịu tải trọng cao, chịu nhiệt tốt
+ Chịu được ăn mòn trong môi trường cháy nổ
+ Chịu được mài mòn.

· Ứng dụng: 

Dùng làm supap xả cho động cơ đốt trong

c) Sn83Sb12Cu5: 1,0 điểm
· Giải thích: 

Bahít thiết chứa 83%Sn, 12%Sb và 5%Cu

· Tính chất: 

Có hệ số ma sát nhỏ, cơ tính và tính chống mài mòn cao nhưng đắt tiền.

· Ứng dụng: 

Dùng làm các ổ trượt có tốc độ lớn như trục tuabin, trục động cơ diesel.
Câu 5: Trình bày nội dung và mục đích của phương pháp thử kéo và va đập? 
Phương pháp thử kéo:
· Mục đích: 

Xác định các đại lượng đặc trưng cho cơ tính của vật liệu như: giới hạn bền, giới hạn chảy, giới hạn đàn hồi, độ giản dài tương đối và độ thắt tỉ đối.
· Nội dung: 

Dùng máy kéo để kéo mẫu thử tiêu chuẩn cho đến khi mẫu bị phá hủy.

Phương pháp thử va đập:

· Mục đích: 

Để xác định khả năng làm việc dưới tải trọng động của chi tiết máy.

· Nội dung: 

Dùng búa có cánh tay đòn như con lắc đơn, cho va đập để phá hủy mẫu thử.

Câu 6: Nêu định nghĩa, tính chất và ứng dụng của hợp kim cứng? 
· Định nghĩa: 

Là vật liệu gốm được chế tạo từ các hợp kim loại, thành phần chủ yếu là những cacbit như WC, TiC, TaC và một lượng nhỏ Co làm chất kết dính.

· Tính chất:
+ Có độ cứng cao (70 – 75 HRC).

+ Chống mài mòn cao, chịu nóng tốt (800 ÷ 10000C), tốc độ cắt 100 ÷200m/phút
+ Dòn dễ gãy vỡ
+ Nhiều Co độ cứng giảm, độ dẻo tăng.
· Ứng dụng: 
+ Dùng làm mủi dao cắt gọt kim loại.
+ Dùng làm khuôn kéo sợi, khuôn đột, khuôn dập . . .
Câu 7: Nêu định nghĩa và mục đích của phương pháp ram thép? 
· Định nghĩa: 

Là phương pháp nung thép đã tôi đến nhiệt độ thích hợp, giữ nhiệt một thời gian để mactenxit và austenit dư phân hóa thành các tổ chức có cơ tính phừ hợp với điều kiện làm việc.

· Mục đích: 
+ Làm giảm hoặc khử bỏ ứng suất dư.

+ Làm giảm độ cứng để phù hợp với điều kiện làm việc và tăng độ dẻo dai.
Câu 8: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau:
a) GZ60_03: 

· Giải thích: 

Gang dẻo có giới hạn kéo 60KG/mm2, độ giản dài tương đối 3%
· Tính chất: 

Gang dẻo và gang trung gian giữa gang cầu và gang xám, có độ dẻo cao, chịu va đập khá tốt.
· Ứng dụng: 

Dùng làm các chi tiết nhỏ, có thành mỏng, chịu va đập trong công nghiệp dệt, ôtô ...

b) 100CrWMn: 

· Giải thích: 

Thép hợp kim dụng cụ làm khuôn dập chứa: 1%C, 1%Cr, 1%W, 1%Mn và 96%Fe.

· Tính chất: 

Độ cứng và tính chống mài mòn cao trong khi vẫn đảm bảo độ bền, độ dẻo dai cao để chịu tải trong va đập.

· Ứng dụng: 

Dùng làm khuôn dập, khuôn đột.
c) PbSn16Sn16: 

· Giải thích:
Bahít chì chứa 16%Sn, 16%Sn và 68%Pb
· Tính chất: 

Có hệ số ma sát nhỏ, chống mài mòn tốt và rẻ tiền.

· Ứng dụng: 

Dùng làm các ổ trượt trong điều kiện không va đập.
Câu 9: Hợp kim là gì? Tại sao trong cơ khí thường sử dụng hợp kim hơn kim loại nguyên chất? 
· Định nghĩa: 

Hợp kim là vật thể của hai hay nhiều nguyên tố và mang tính kim loại, nguyên tố chính là kim loại.
· Giải thích: 

+ Hợp kim có độ bền, độ cứng, độ đàn hồi cao hơn hẳn kim loại nguyên chất, trong khi vẫn có độ dẻo dai cao.

+ Hợp kim có thể hóa bền được bằng nhiệt luyện.

+ Trong nhiều trường hợp hợp kim dễ luyện kim hơn kim loại nguyên chất
Câu 10: Trình bày, định nghĩa, tính chất và ứng dụng của hợp kim nhôm hóa bền được bằng nhiệt luyện? 
· Có hàm lượng nguyên tố hợp kim thấp.

· Gồm 2 pha nên có thể hóa bền được bằng nhiệt luyện 
· Gồm 3 loại:
+ Duyra là hợp kim: Al-Cu-Mg (khoảng 1,5%Mg, 0,6%Mn, 4,5%Cu). Sau nhiệt luyện độ bền đạt 42÷47 KG/mm2. Dung làm các loại khung, ống trong công nghiệp hàng không, vận tải, xây dựng.
+ Hợp kim Al-Mg-Si (khoảng 1% Mg, 0,6%Si, 0,3%Cu) độ bền sau nhiệt luyện 29KG/mm2. Chuyên làm các kết cấu khung dàn.
+ Hợp kim Al-Zn-Mg-Cu (khoảng 5,6%Zn, 2,5%Mg, 1,6%Cu). Sau nhiệt luyện độ bền đạt 51KG/mm2. Đây là nguyên liệu chủ yếu trong công nghiệp hàng không.
Câu 11: Nêu định nghĩa và mục đích của phương pháp tôi thép? 
· Định nghĩa: 

Là phương pháp nung thép đến nhiệt độ thích hợp để làm xuất hiện austenit, giữ nhiệt rồi làm nguội nhanh để thép chuyển biến thành mactenxit.

· Mục đích: 
+ Thường áp dụng cho thép có %C > 0,3% để nâng cao độ cứng và tính chống mài mòn.

+ Nâng cao độ bền và sức chịu tải của các chi tiết máy, áp dụng cho hầu hết các thép có %C ≥ 0,15%.
Câu 12: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) GX36_56: 

· Giải thích: 

Gang xám có giới hạn bền kéo 56KG/mm2, giới hạn bền uốn 56KG/mm2
· Tính chất: 

Độ bền, độ cứng, độ dẻo thếp dễ gia công cắt gọt, chống rung, chống mài mòn tốt.
· Ứng dụng: 

Dùng làm thân máy, vỏ máy, bệ máy, ổ trượt tốc độ thấp . . .
b) 75W18Cr4V: 

· Giải thích: 

Thép gió gồm: 0,75%C, 18%W, 4%Cr, 1%V.

· Tính chất: 

Độ cứng cao, chống mài mòn tốt, chịu nóng khoảng 6000C, tốc độ cắt ≤ 25m/phút.

· Ứng dụng: 

Dùng để chế tạo các loại dao cắt: dao tiện, dao phay, dao bào . . .
c) BCuSn4Zn4Pb4: 

· Giải thích: 

Đồng thanh thiết chứa 4%Sn, 4%Zn, 4%Pb, 88%Cu
· Tính chất: 

Độ bền dẻo cao, tính đúc tốt, chống mài mòn và chống ăn mòn tốt.

· Ứng dụng: 

Dùng để đúc đồ mỹ nghệ, làm các chi tiết máy trong môi trường không khí ẩm, không khí vùng biển như ổ trượt, bạc lót, bánh răng . . .
Câu 13: Trình bày định nghĩa, đặc điểm và ứng dụng của phương pháp thấm nitơ? 
Định nghĩa: 

Là phương pháp thấm nitơ vào bề mặt chi tiết bằng thép để nâng cao độ cứng và tính chống mài mòn và chống ăn mòn.

· Đặc điểm: 

+ Do nhiệt độ thấm thấp nên sự khuyếch tán khó khăn, chiều dày thấm mỏng.

+ Chi tiết nên tôi và ram cao trước khi thấm.
+ Sau khi thấm không tôi và không mài do quá cứng.
· Ứng dụng: 

Áp dụng cho những chi tiết quan trọng cần độ cứng và mài mòn cao, như trục, bánh răng, xylanh, dụng cụ cắt gọt, dụng cụ đo.
Câu 14: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) CD130: 

· Giải thích: 

Thép cacbon dụng cụ có hàm lượng cacbon trung bình 1,3%
· Tính chất: 

Độ cứng khá cao, chịu mài mòn cao.
· Ứng dụng: 

Dùng làm các dụng cụ cắt gọt cầm tay như: dủa kiềm, kéo . . .
b) 30CrMnSi: 

· Giải thích: 

Thép hợp kim kết cấu có hàm lượng cacbon 0,3%, 1%Cr, 1%Mn, 1%Si, 96,7%Fe.
· Tính chất: 

Có cơ tính tổng hợp cao, chịu mài mòn tốt.

· Ứng dụng: 

Dùng làm bánh răng trục truyền động chịu tải lớn.
c) AlSnCu2NiMg: 

· Giải thích: 

Babit nhôm có 9%Sn, 2%Cu, 1%Ni, 1%Mg và 87%Al
· Tính chất: 

Có hệ số ma sát nhỏ, nhẹ, tính dẫn nhiệt cao, chống ăn mòn trong dầu cao.

· Ứng dụng: 

Dùng làm ổ trượt cho động cơ xăng và diesel.
Câu 15: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) CT42: Giải thích: 

Thép cacbon chất lượng thường có giới hạn kéo σk = 42KG/mm2. 
· Tính chất: 

Cơ tính ổn định, độ dẻo cao.
· Ứng dụng: 

Được sử dụng chủ yếu trong xây dụng dưới dạng thành phẩm qua cán nóng như dạng tấm, thanh, dây, ống, thép hình . . .
b) 18CrMnTi: 

· Giải thích: 

Thép hợp kim kết cấu có hàm lượng cacbon 0,18%, 1%Cr, 1%Mn, 1%Ti, 95,2%Fe.
· Tính chất: 

Mềm dẻo, thường được thấm cacbon và nhiệt luyện rồi mới sử dụng.

· Ứng dụng: 

Dùng chế tạo bánh răng, trục cam trong ôtô và xe máy.
c) Sn88 Sb7Cụ: 

· Giải thích: 
Babit thiết chứa 88%Sn, 7%Sb, 5%Cu
· Tính chất: 

Có hệ số ma sát nhỏ, cơ tính và tính chống mài mòn cao nhưng đắt tiền.

· Ứng dụng: Dùng làm ổ trượt có tốc độ lớn như trục tuabin, trục động cơ diesel.
Câu 16: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) GX 36_56: 

· Giải thích: Gang xám có giới hạn bền kéo 36KG/mm2, giới hạn bền uốn 56KG/mm2
· Tính chất: 

+ Độ bền kéo thấp, dễ gia công cắt gọt.
+ Độ dẻo thấp.

+ Chống rung, chống mài mòn tốt.
· Ứng dụng: 
Dùng làm thân máy, vỏ máy, bệ máy và ổ trượt tốc độ thấp.

b) 60Si2Ni2(A): 
· Giải thích: 
Thép hợp kim kết cấu chứa: 0,6%C, 2%Si, 2%Ni, 95,4%Fe
· Tính chất: 
Khá cứng, tính đàn hồi cao.
· Ứng dụng: 

Dùng làm lò xo, nhíp chịu tải
c) LCuZn39Sn: 

· Giải thích: 

Đồng thau chứa 39%Zn, 1%Sn, 60% Cu.
· Tính chất: 
Độ bền, độ cứng khá cao, chịu ăn mòn trong nước biển.

· Ứng dụng: 

Dùng làm các ổ chi tiết của tàu biển như: chân vịt, bulông, đai ốc. . .
d) AlCu4Mg2Mn
· Giải thích: 

Hợp kim nhôm hóa bền được bằng nhiệt chứa 4%Cu, 2%Mg, 1Mn, 93%Al.
· Tính chất: 

Độ bền sau nhiệt luyện khoảng 51KG/mm2.

· Ứng dụng: 

Là nguyên liệu chủ yếu của ngành hàng không .

Câu 17: Nêu định nghĩa và tính chất của gang xám? 
· Định nghĩa:
Là loại gang mà hầu hết cacbon tồn tại dạng graphit là dạng tấm, phiến mỏng nếu có mặt gảy màu xám tro 

· Tính chất: 

+ Độ bền kéo thấp, độ bền nén tương đương thép.
+ Độ cứng thấp, phoi dễ gãy nên dễ gia công cắt gọt.
+ Độ dẻo thấp, dễ bị phá huỷ, dòn.

+ Chống rung, chống mài mòn tốt.
Câu 18: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) CD80: 

· Giải thích: 

Thép cacbon dụng cụ có 0,8%C
· Tính chất: 

Độ cứng khá cao, chịu mài mòn cao.
· Ứng dụng: 

Dùng làm dụng cụ cắt như dủa, kiềm, kéo . . .
b) BCuSn4Zn4Pb4: 

· Giải thích: 

Đồng thanh thiết chứa 4%Sn, 4%Zn, 4%Pb, 88%Cu
· Tính chất: 

Độ bền dẻo cao, tính đúc tốt, chống mài mòn và chống ăn mòn tốt.

· Ứng dụng: 

Dùng để đúc đồ mỹ nghệ, làm các chi tiết máy trong môi trường không khí ẩm, không khí vùng biển như ổ trượt, bạc lót, bánh răng . . .
c) 75W18Cr4V (P18): 

· Giải thích: 

Là thép hợp kim dụng cụ (thép gió) chứa: 0,75%C, 18%W, 4%Cr, 1%V.

· Tính chất:
Độ cứng cao, chống mài mòn tốt, chịu nóng khoảng 6000C, tốc độ cắt ≤ 25m/phút.

· Ứng dụng:
Dùng để chế tạo các loại dao cắt: dao tiện, dao phay, dao bào . . .
d) AlSi12MgCuĐ: 

· Giải thích: 

Hợp kim nhôm đúc cứa 12%Si, 1%Mg, 1%Cu và 86%Al.
· Tính chất: 

Độ bền cao, tính đúc tốt, độ dẻo thấp.

· Ứng dụng: 

Dùng để đúc piston .
Câu 19: Trình bày các đại lượng đặc trưng cho cơ tính của kim loại? 
· Giới hạn kéo: 
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· Giới hạn chảy: 
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· Giới hạn đàn hồi: 
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- Độ dẻo: 
+ Độ giản dài tương đối: 
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+ Độ thắt tỉ đối: 
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Câu 20: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
A) GZ35_10: 

· Giải thích: 

Gang dẻo có giới hạn bền kéo 35KG/mm2, độ giản dài tương đối σ = 10%
· Tính chất: 

Có độ dẻo cao, chịu va đập khá tốt.
· Ứng dụng: 

Dùng làm các chi tiết nhỏ, có thành mỏng, chịu va đập trong công nghiệp dệt, ôtô ...
B) 40Cr9Si2Mo: 

· Giải thích: 

Thép hợp kim làm supap xả gồm: 0,4%C, 9%Cr, 2%Si, 1%Mo và 87,6%Fe.

· Tính chất: 

+ Chịu tải trọng cao, chịu nhiệt tốt
+ Chịu được ăn mòn trong môi trường cháy nổ
+ Chịu được mài mòn.

· Ứng dụng: 

C) Sn83Sb12Cu5:

· Giải thích: 

Bahít thiết chứa 83%Sn, 12%Sb và 5%Cu

· Tính chất: 

Có hệ số ma sát nhỏ, cơ tính và tính chống mài mòn cao nhưng đắt tiền.

· Ứng dụng: 

Dùng làm các ổ trượt có tốc độ lớn như trục tuabin, trục động cơ diesel.
Câu 21: Hợp kim là gì? Tại sao trong cơ khí thường sử dụng hợp kim hơn kim loại nguyên chất? 
· Định nghĩa: 

Hợp kim là vật thể của hai hay nhiều nguyên tố và mang tính kim loại, nguyên tố chính là kim loại.
· Giải thích: 

+ Hợp kim có độ bền, độ cứng, độ đàn hồi cao hơn hẳn kim loại nguyên chất, trong khi vẫn có độ dẻo dai cao.







+ Hợp kim có thể hóa bền được bằng nhiệt luyện.




+ Trong nhiều trường hợp hợp kim dễ luyện kim hơn kim loại nguyên chất 
Câu 22: Nêu định nghĩa và tính chất của hợp kim cứng? 
· Định nghĩa: 

Là vật liệu gốm được chế tạo từ các hợp kim loại, thành phần chủ yếu là những cacbit như WC, TiC, TaC và một lượng nhỏ Co làm chất kết dính.

· Tính chất: 

+ Có độ cứng cao (70 – 75 HRC).



+ Chống mài mòn cao, chịu nóng tốt (800 ÷ 10000C), tốc độ cắt 100 ÷200m/phút 
+ Dòn dễ gãy vỡ



+ Nhiều Co độ cứng giảm, độ dẻo tăng.



· Ứng dụng: 

+ Dùng làm mủi dao cắt gọt kim loại.

+ Dùng làm khuôn kéo sợi, khuôn đột, khuôn dập . . .
Câu 23: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) GC50-02: 

· Giải thích: 

Gang cầu có giới hạn kéo 50KG/mm2, độ giản dài tương đối 2%.


· Tính chất: 

Có độ bền kéo, độ dẻo dai cao nhất trong các loại gang.



· Ứng dụng: 

Dùng làm trục khuỷu, trục cán, . . .



b) Sn83Sb12Cu5: 

· Giải thích: Babít thiết có 83%Sn, 12%Sb, 5%Cu
· Tính chất: Độ bền và tính chống mài mòn, nhưng đắt tiền.

· Ứng dụng: 

Dùng làm các ổ trượt có tốc độ cao.
c) 90W18Co5Cr4V2
· Giải thích: 

Thép gió có 0,9%C, 18%W, 5%Co, 4%Cr, 2%V.
· Tính chất: Độ cứng cao, chống mài mòn tốt, chịu nóng tốt.
· Ứng dụng: Dùng làm dao cắt như dao tiện, dao phay, dao bào, . . .

Câu 24: Nêu định nghĩa, tính chất và ứng dụng của hợp kim? 
· Định nghĩa: 

Là hợp kim của sắt – cacbon và một số nguyên tố có hàm lượng nhất định như Cr, Ni, Mn, W, Mo, Si, . . .

· Đặc điểm: 


* Ưu điểm:
+ Độ bền, độ thấm tôi cao hơn thép cacbon.



+ Tính chịu nóng cao hơn thép cacbon.



+ Có một số tính chất hóa, lý đặc biệt.



· Ứng dụng: 

+ Tính công nghệ kém



+ Khó chế tạo và đắt tiền



Câu 25: Giải thích ký hiệu, nêu tính chất và ứng dụng của các vật liệu sau: 
a) CD100: 

· Giải thích: 

Thép cacbon dụng cụ có 1%C
· Tính chất: 

Độ cứng khá cao, chịu mài mòn cao.
· Ứng dụng: 

Dùng làm dụng cụ cắt như dủa, kiềm, kéo cắt kim loại. . .

b) GX36-56: 

· Giải thích: Gang xám có giới hạn bền kéo 36KG/mm2, giới hạn bền uốn 56KG/mm2
· Tính chất: 
+ Độ bền kéo thấp, dễ gia công cắt gọt.

+ Độ dẻo thấp.

+ Chống rung, chống mài mòn tốt.
· Ứng dụng: 

Dùng làm thân máy, vỏ máy, bệ máy và ổ trượt tốc độ thấp.

c) 30CrMnSi: 

· Giải thích: 

Thép hợp kim kết cấu chứa: 0,3%C, 1%Cr, 1%Mn, 1%Si và 96,7%Fe
· Tính chất: 

Có cơ tính tổng hợp cao, chịu mài mòn tốt.
· Ứng dụng: 

Dùng làm bánh răng, trục truyền động chịu tải lớn.
d) BCuAl19Fe4: 
Giải thích:
Đồng thanh nhôm có 4%Fe, 19%Al, 77%Cu.
· Tính chất: 

Có độ bền, độ cứng cao nhưng vẫn dẻo dai.
· Ứng dụng: 

Dùng làm các chi tiết chịu an mòn trong môi trường không khí ẩm, nước như bánh răng, ổ trượt.
-----------------------------------------------
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